Biểu số 01: KHÁI TOÁN NHU CẦU ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PCCCR GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
Tỉnh, (VQG)………………
Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Hạng mục
	Tổng số
	Theo các năm
	Ghi chú

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	Chi phí xây dựng cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi phí thiết bị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tuyên truyền PCCCR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xây dựng mô hình PCCCR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thăm quan học tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Chi quản lý dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Chi khác và dự phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Biểu 02: DIỆN TÍCH RỪNG DỄ XẢY RA CHÁY RỪNG PHÂN THEO ĐỊA PHƯƠNG
Đơn vị tính: Ha

	TT
	Huyện
	Tổng cộng
	Theo 3 loại rừng

	
	
	
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	Rừng sản xuất

	
	
	Cộng
	Rừng TN
	R. trồng
	Đất trồng LN IC
	Cộng
	Rừng TN
	R.trồng
	Đất trồng LN IC
	Cộng
	Rừng TN
	R. trồng
	Đất trồng LN IC
	Cộng
	Rừng TN
	R. trồng
	Đất trồng LN IC

	1
	Huyện A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 03: PHÂN VÙNG TRONG ĐIỂM CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH…..

Đơn vị tính: Ha

	TT
	Vùng
	Phạm vi vùng trọng điểm

 (gồm địa bàn các xã)
	Phân theo cấp độ cháy rừng

	
	
	
	Cộng
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng
	Đất trống

	1
	Vùng 1 Huyện a
	Xã a, b, …
	
	
	
	

	2
	Vùng 2
	
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


	Biểu 04: THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ PCCCR ĐƯỢC DỰ ÁN TRANG BỊ

	Tỉnh, (VQG)………………

	TT
	Hạng mục/ chủng loại
	ĐVT
	Số lượng 
	Tình trạng hoạt động

	
	
	
	
	Đảng hoạt động bình thường
	Đã hư hỏng, không hoạt động
	Nguyên nhân khác

	A
	Đào tạo, tập huấn
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nghiên cứu mô hình PCCCR
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đào tạo, tập huấn
	Lớp
	 
	 
	 
	 

	 
	Tuyên truyền, giáo dục
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Vốn Đầu tư xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Chi phí xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà luyện tập kết hợp ứng trực
	Cái
	 
	 
	 
	 

	2
	Chòi canh lửa
	Cái
	 
	 
	 
	 

	4
	Kho chứa dụng cụ+ Gara ôtô
	Cái
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi phí thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bể nước composit chữa cháy 36m3
	Cái
	 
	 
	 
	 

	2
	Hệ thống điện mặt trời ( 1kw)
	Tram
	 
	 
	 
	 

	 
	Phuong tien van chuyen
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ôtô chữa cháy chuyên dụng
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	4
	Ôtô tải chở thiết bị PCCCR
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	 
	Xe chuyển quân
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ôtô cứu hộ rừng 
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	 
	Ôtô cẩu tự hành
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Mô tô tuần tra
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	7
	Mô tô tuần tra + Chữa cháy rừng
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	8
	Xuống máy chữa cháy rừng
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	 
	Thiết bị chữa cháy rừng
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Bơm trạm cơ động
	Bộ
	 
	 
	 
	 

	10
	Máy bơm khiêng tay
	Bộ
	 
	 
	 
	 

	11
	Máy bơm nổi
	Bộ
	 
	 
	 
	 

	12
	Máy thổi gió đeo vai
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	13
	Máy cắt thực bì
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	14
	Máy phun hoá chất
	Bộ
	 
	 
	 
	 

	15
	Bình chữa cháy đeo vai có động cơ
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	16
	Máy cưa xăng
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	17
	Thiết bị tạo mưa mù
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	18
	Máy phát điện 5KVA
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	19
	Lều bạt di động
	Bộ
	 
	 
	 
	 

	20
	Quần áo chữa cháy
	Bộ
	 
	 
	 
	 

	 
	Thiết bị thông tin và làm việc
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Máy định vị GPS
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	22
	Bộ đàm
	Bộ
	 
	 
	 
	 

	23
	Máy tính xách tay
	Bộ
	 
	 
	 
	 

	24
	Máy tính để bàn
	Bộ
	 
	 
	 
	 

	25
	Loa Pin cầm tay
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	26
	Máy ảnh KTS
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	27
	Ống nhòm quan sát
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	28
	Projector
	Chiếc
	 
	 
	 
	 

	29
	Headphone
	Bộ
	 
	 
	 
	 

	30
	Bàn ghế Hội nghị
	Bộ
	 
	 
	 
	 

	31
	Dđầu đọc kỹ thuật số
	Cái
	 
	 
	 
	 

	32
	Ti vi LCD
	Cái
	 
	 
	 
	 

	33
	Bản đồ chỉ đạo công tác PCCCR
	Tam
	 
	 
	 
	 

	34
	Máy điều hòa
	Bộ
	 
	 
	 
	 

	35
	Máy photocopy
	Cái
	 
	 
	 
	 

	36
	Máy Fax
	Cái
	 
	 
	 
	 

	37
	Phần mềm lưu trữ
	Bộ
	 
	 
	 
	 

	38
	Phần mềm điều hành PCCCR
	Bộ
	 
	 
	 
	 

	39
	Tủ đựng tài liệu
	Cái
	 
	 
	 
	 

	40
	Camera
	Cái
	 
	 
	 
	 

	III
	Loại dụng cụ, phương tiện, hạng mục khác
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	,,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	,,
	 
	 
	 
	 
	 
	 


